
 Văn phòng 

Sở Tư pháp 

 Trung tâm 

Trợ giúp 

pháp lý nhà 

nước 

I Bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước 294,800 20,000        274,800 

1 Chi Quản lý hành chính 20,000 20,000

1.1
Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ (Loại 

340, Khoản 341, Mã nguồn 12 - Mã CTMT 0477)  
20,000            20,000 

 - Kinh phí thực hiện Tiểu Dự án 2, Dự án 7: Nâng 

cao năng lực và giám sát, đánh giá Chương trình
20,000            20,000 

2 Chi Sự nghiệp kinh tế 274,800        274,800 

2.1
Kinh phí hoạt động không thường xuyên (Loại 

280, Khoản 338, Mã nguồn 12 - Mã CTMT 0476)
274,800        274,800 

Kinh phí thực hiện Tiểu Dự án 2, Dự án 6: Truyền 

thông và Giảm nghèo về thông tin. Nội dung: Xây 

dựng, tổ chức thực hiện các chương trình thông tin 

và truyền thông định hướng cho người dân tham gia, 

thụ hưởng trợ giúp pháp lý; tiếp cận dịch vụ trợ giúp 

pháp lý

274,800        274,800 

 - Tổ chức truyền thông trực tiếp điểm về TGPL tại 

các xã có nhiều người thuộc hộ nghèo, hộ cận 

nghèo, người thuộc diện được TGPL

70,598.45 

 - Biên soạn và in tài liệu, tờ gấp pháp luật để 

TGPL cho người dân
      106,520 

 - Bảng thông tin về TGPL cung cấp cho các thôn, 

bản, tổ dân phố
97,681.55 

Mã số đơn vị sử dụng NSNN 1046745 1062503

Mã số Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch 2461 2461

STT Nội dung Tổng số

Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

Chương: 414

PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023
(Kèm theo Quyết định số: 90/QĐ-STP ngày 16 tháng 3 năm 2023 của Giám đốc Sở Tư pháp)

Đơn vị: 1.000 đồng
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đơn vị sử dụng 
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